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DANH SÁCH
ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

CẤP XÃ (Nghỉ ngày 01/9/2025)
(Kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8
* Phường Cẩm Thành

1 Huỳnh Tấn Dự 01/01/1973 CV Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

2 Phạm Thị Bích Hồng 10/6/1980 CV Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

3 Nguyễn Đoàn 18/8/1972 CV Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

4 Nguyễn Thị Hoài Phương 08/11/1972 CV Văn phòng HĐND và
UBND

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

5 Nguyễn Thị Phương 13/10/1979 CV Văn phòng HĐND và
UBND

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

6 Nguyễn Tiến Dũng 20/04/1976 CV Văn phòng HĐND và
UBND

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

7 Võ Thị Quỳnh Vân 27/10/1982 CV Văn phòng HĐND và
UBND

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

8 Trương Mạnh Hùng 16/12/1968 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

9 Võ Thùy Dương 29/01/1976 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

10 Nguyễn Thị Bình 22/10/1975 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

11 Võ Thị Minh Thân 18/03/1976 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

12 Tạ Công Sô 20/11/1973 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

13 Võ Thị Thu Thảo 20/02/1984 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

14 Đoàn Thị Phương Đài 27/01/1982 CV Trung tâm Phục vụ hành
chính công

UBND phường Cẩm
Thành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Nghĩa Lộ

15 Phùng Kim Anh 15/4/1965 Công chức Phòng Văn hoá -
Xã hội phường

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

16 Tạ Thị Bích Việt 20/11/1985 Phó Trưởng Phòng Văn hoá
- Xã hội

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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17 Vũ Ngọc Hùng 05/7/1976 Chuyên viên Phòng Văn hoá
- Xã hội

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

18 Phạm Thị Kim Liên 02/9/1975 Chuyên viên Phòng Văn hoá
- Xã hội

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

19 Trần Thị Bích Liên 02/5/1986 Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

20 Nguyễn Nam Trà 20/9/1973 Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

21 Phạm Thị Minh Tâm 25/02/1980 Chuyên viên Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường Nghĩa
Lộ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Trương Quang Trọng

22 Võ Văn Khương 07/11/1970 Chuyên viên phòng
KTHTĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

23 Nguyễn Kim Trọng 08/08/1972 Chuyên viên phòng
KTHTĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

24 Nguyễn Thị Kim Chung 27/12/1978 Chuyên viên phòng
KTHTĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

25 Võ Thị Thuỳ Trang 15/04/1985 Chuyên viên phòng
KTHTĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

26 Bùi Cao Hóa 30/8/1979 Chuyên viên phòng
KT,HT&ĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

27 Nguyễn Thị Tố Như 08/02/1980 Chuyên viên phòng
KT,HT&ĐT

UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

28 Huỳnh Thị Diễm 26/12/1978 Chuyên viên phòng Văn hóa UBND phường Trương
Quang Trọng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Tịnh Khê
29 Nguyễn Xí 10/05/1971 Phó Trưởng phòng VHXH UBND xã Tịnh Khê 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

30 Trần Ngọc Lâm 20/9/1968 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Tịnh Khê 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

31 Trần Anh Tùng 02/4/1974 Chuyên viên
 VP HĐND&UBND UBND xã Tịnh Khê 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã An Phú 
32 Nguyễn Quốc Tự 10/02/1970 Phó phòng VHXH UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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33 Lương Hữu Phúc 07/07/1983 CV Phòng VHXH UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
34 Nguyễn Đình Hữu 04/11/1983 CV VPHĐND và UBND UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
35 Lê Văn Chiến 08/01/1974 CV VPHĐND và UBND UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
36 Đoàn Văn  Thanh 04/12/1974 CV Phòng kinh tế UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
37 Đinh Công  Hoàng 02/09/1979 PGĐ TTCƯDVC UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
38 Trần Đức Tuấn 26/03/1986 Viên chức  TTCƯDVC UBND xã An Phú 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Bình Sơn

39 Đoàn Thanh Sơn 20/10/1972 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

40 Nguyễn Chỉnh 27/12/1967 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

41 Nguyễn Niềm 08/01/1971 Công chức Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

42 Bùi Thị Tịnh 01/01/1974 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
43 Bùi Thị Thuý Hằng 02/03/1973 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
44 Trịnh Thị Lành 19/9/1972 Phó Trưởng ban VHXH HĐND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
45 Đỗ Thị Thúy 16/04/1984 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
46 Mai Thị Xuân Liên 18/07/1977 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
47 Trịnh Phú Tuấn 14/11/1975 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
48 Huỳnh Thị Hà 29/10/1978 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
49 Nguyễn Văn Kiệt 28/12/1976 Công chức Phòng VHXH UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

50 Nguyễn Tài Lư 28/05/1978 Công chức Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

51 Trần Thị Phương Mai 18/07/1982 Công chức Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

52 Lê Thị Ánh Dương 25/09/1981 Công chức TT Phục vụ
HCC UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

53 Đinh Ngọc Tùng 05/12/1982 Phó Trưởng ban VHXH,
HĐND xã HĐND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

54 Phạm Lê Huyên 16/05/1977 Phó trưởng phòng Văn hoá-
Xã Hội UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

55 Nguyễn Văn Phong 05/11/1983 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Bình Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đông Sơn

56 Đỗ Thị Lài 15/05/1983 Công chức Trung tâm phục
vụ HCC UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

57 Phạm Hồng Thái 25/02/1974 Viên chức Trung tâm Cung
ứng dịch vụ công UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

58 Nguyễn Văn Tuấn 01/01/1979 Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
59 Nguyễn Hải 01/01/1972 Công chức Phòng VH-XH UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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60 Bùi Quang Võ 12/12/1979 Công chức Trung tâm phục
vụ HCC UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

61 Nguyễn Văn Chung 08/01/1981 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

62 Nguyễn Thanh Liêm 13/08/1991 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Đông Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Vạn Tường

63 Huỳnh Thị Kim Chi 06/3/1983 Chuyên viên VP. HĐND&
UBND xã UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

64 Nguyễn Xuân Nam 21/6/1978 Công chức Phòng VHXH UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

65 Phạm Thị Hoa 07/7/1985 Chuyên viên  Phòng Văn
hóa xã hội UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

66 Đoàn Thế Oanh 22/02/1980 Phó Trưởng Phòng Văn hóa
- Xã hội UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

67 Nguyễn Thành Lâm 10/4/1977 Chuyên viên  Phòng Văn
hóa - Xã hội UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

68 Ngô Hồng Hưng 09/9/1978 Chuyên viên  Phòng Văn
hóa - Xã hội UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

69 Nguyễn Thị Kiều Chương 18/02/1985 Chuyên viên  Phòng Văn
hóa - Xã hội UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

70 Võ Văn Tiên 20/4/1979 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

71 Nguyễn Trung Quang 29/01/1979 Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

72 Lý Thanh Dung 20/3/1970 Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

73 Võ Văn Hiền 14/9/1980 Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

74 Đỗ Văn Thân 20/8/1968 Chuyên viên VP. HĐND&
UBND UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

75 Phạm Ngọc Trung 10/02/1981 Trợ lý Ban chỉ huy Quân sự
xã UBND xã Vạn Tường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Bình Minh 

76 Chung Quang Bắc 14/02/1969 Chuyên viên VP HĐND&
UBND UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

77 Trương Hoàng Vũ 18/04/1971 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

78 Võ Thanh Quang 10/08/1972 Chuyên viên Trung tâm
Phục vụ Hành chính công UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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79 Phạm Thế Uyên 14/12/1974 Trưởng phòng Văn hoá - xã
hội UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

80 Võ Duy Lâm 29/01/1976 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

81 Trương Văn Một 10/08/1979 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

82 Đào Thị Bảo Vy 18/06/1976 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

83 Huỳnh Thị Xuân 09/09/1980 Viên chức Trung tâm Cung
ứng Dịch vu công UBND xã Bình Minh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Bình Chương

84 Lý Quang Thành 03/02/1969 CV Văn phòng HĐND và
UBND

UBND xã Bình
Chương 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Trường Giang

85 Võ Văn Khuê 29/9/1978 Viên chức Trung tâm cung
ứng dịch vụ công

UBND xã Trường
Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

86 Nguyễn Văn Chung 08/9/1978 Chuyên viên HĐND xã
Trường  Giang

HĐND xã Trường
Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Thọ Phong
87 Đinh Văn Quang 05/7/1978 CV VPHĐ và UBND xã UBND xã Thọ Phong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

88 Trần Dương 19/04/1972 Viên chức Trung tâm cung
ứng dịch vụ công UBND xã Thọ Phong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

89 Đoàn Văn Thắng 20/9/1976 CC Ban HĐND xã UBND xã Thọ Phong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
90 Nguyễn Văn Hoàng 16/3/1987 Phó Chỉ huy trưởng UBND xã Thọ Phong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Tư Nghĩa

91 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/07/1982 Phó Chánh văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

92 Võ Thị Hồng Khánh 14/4/1977 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

93 Lương Thị Thanh Xuân 22/03/1986 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

94 Lê Thị Thu Hà 10/04/1985 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

95 Vũ Thị Thanh Trà 06/06/1976 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

96 Trần Văn Trúc 15/03/1979 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

97 Dư Tấn Phước 08/7/1979 Công chức phòng Kinh tế UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
98 Lê Hoàng Vinh 25/01/1976 Công chức phòng Kinh tế UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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99 Trần Thế Hưng 02/10/1977 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

100 Đào Phú Trang 16/06/1975 Phó Trưởng phòng Văn hóa
- Xã hội UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

101 Võ Thị Mai Huyền 22/11/1980 Viên chức, Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công UBND xã Tư Nghĩa 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Nghĩa Giang

102 Lê Thị Thùy 12/9/1981 CV Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

103 Võ Thị Thu Sang 12/02/1985 CV Văn phòng HĐND và
UBND UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

104 Cao Nguyễn Thành Đạt 12/3/1985 CV Văn phòng HĐND và
UBND UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

105 Trần Thị Khánh Vân 10/01/1979 CV Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

106 Nguyễn Chí Hùng 01/01/1986 Phó GĐ Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

107 Nguyễn Phi Phương 30/12/1982 Viên chức Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

108 Trần Thị Tố Loan 18/10/1978 Viên chức Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công UBND xã Nghĩa Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Vệ Giang
109 Lê Trường Ca 03/02/1973 Phó Chủ tịch HĐND xã HĐND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
110 Nguyễn Công Binh 16/01/1974 Phó Chánh Văn phòng UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

111 Mạc Thị Quý 22/10/1978 CV Văn phòng HĐND và
UBND xã UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

112 Nguyễn Thị Bích Thương 23/10/1983 CV Văn phòng HĐND và
UBND xã UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

113 Bùi Thị Thanh Thúy 10/01/1977 CV Văn phòng HĐND và
UBND xã UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

114 Phạm Thị Thanh Thảo 12/02/1973 CV Văn phòng HĐND và
UBND xã UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

115 Lâm Thị Thu Nhuận 23/10/1976 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

116 Võ Tấn Trí 01/12/1983 CV Phòng Kinh tế UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
117 Đỗ Văn Hưng 20/10/1983 CV Phòng Kinh tế UBND xã Vệ Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
*  Xã Mộ Đức

118 Đỗ Ngọc Ty 29/10/1978 CV TTPVHCC  UBND xã Mộ Đức 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
*  Xã Long Phụng
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119 Lý Sĩ Thọ 15/11/1977 CV Phòng Kinh tế  UBND xã Long Phụng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

120 Võ Hưng Đạo 20/10/1971 Giám đốc Trung tâm cung
ứng dịch công  UBND xã Long Phụng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

121 Đoàn Ngọc Hùng 20/12/1966 CV Văn phòng
HĐND&UBND xã  UBND xã Long Phụng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

122 Phạm Ngọc Tiến 07/9/1980 CV Phòng Văn hóa - xã hội  UBND xã Long Phụng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

*  Xã Mỏ Cày

123 Huỳnh Nam 03/9/1970 CV Phòng Văn hóa - Xã hội  UBND xã Mỏ Cày 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

124 Trần Thị Mỹ Linh 20/10/1982 Cv Phòng Kinh tế xã  UBND xã Mỏ Cày 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

125 Trần Thị Thảo 10/06/1977 CV Trung tâm Phục vụ hành
chính công xã  UBND xã Mỏ Cày 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

126 Đặng Văn Sương 07/07/1969 CV Văn phòng
HĐND&UBND xã  UBND xã Mỏ Cày 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Sa Huỳnh

127 Đặng Thanh Sang 16/05/1978 Trưởng phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

128 Võ Minh Trị 15/08/1986 CV Trung tâm Phục vụ
Hành chính công

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

129 Lữ Văn Tính 10/11/1985 Cv Trung tâm Phục vụ Hành
chính công

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

130 Huỳnh Bá Kim 06/10/1974 CVTrung tâm Phục vụ Hành
chính công

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

131 Hồ Ngọc Hàn 02/11/1980 GĐ Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công phường

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

132 Trần Ngọc Sa 07/01/1969 CV Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công phường

UBND phường Sa
Huỳnh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Trà Câu

133 Huỳnh Tấn Bình 12/10/1973 CV Văn Phòng HĐND -
UBND

UBND phường Trà
Câu 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Nghĩa Hành

134 Nguyễn Chí Quyết 22/5/1972 CV Văn phòng HĐND &
UBND UBND xã Nghĩa Hành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

135 Huỳnh Văn Bốn 10/11/1974 CV VP HĐND&UBND UBND xã Nghĩa Hành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

136 Hoàng Thị Hồng Trinh 20/10/1988 CV phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Hành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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137 Lữ Thị Thu Thùy 10/02/1976 VC Trung tâm Cung ứng
Dịch vụ công UBND xã Nghĩa Hành 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Thiện Tín

138 Võ Văn Ngọc 20/12/1964 Phó Giám đốc Trung tâm CUDVC, xã
Thiện Tín 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

139 Nguyễn Minh Sơn 24/8/1975 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Thiện Tín 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

140 Huỳnh Cao Sâm 21/06/1986 Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thiện Tín 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

141 Phan Văn Đồng 15/11/1974 Trợ lý BCH Quân sự xã
Thiện Tín UBND xã Thiện Tín 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đình Cương

142 Phan Văn Anh 04/10/1968 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đình Cương 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Phước Giang

143 Võ Thị Thúy Vân 20/7/1984 Phó Ban Văn Hóa - Xã hội
HĐND xã

HĐND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

144 Nguyễn Quốc Trưởng 03/03/1983 Chuyên viên Trung tâm
PVHCC

UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

145 Nguyễn Trung Bộ 30/3/1979 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

146 Nguyễn Văn Soạn 03/03/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội

UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

147 Nguyễn  Trần Tấn Danh 19/01/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội

UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

148 Nguyễn Văn Xuân 14/12/1978 Chuyên viên Phòng Văn hóa
- Xã hội

UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

149 Nguyễn Tiến Dũng 29/12/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Phước
Giang 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Ba Vì

150 Phạm Văn Khởi 02/03/1976 Phó Trưởng phòng VH-XH UBND xã Ba Vì 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

151 Trần Văn Bắc 14/05/1978 CV VP HĐND và UBND UBND xã Ba Vì 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
152 Phạm Văn Huông 19/12/1976 CV Trung tâm PV HCC UBND xã Ba Vì 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Minh Long

153 Hà Thị Ngây 06/01/1982 TP Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

154 Đinh Qua 05/10/1974 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

155 Dương Thị Ngọc Hoa 10/9/1972 ChánhVăn phòng HĐND và
UBND UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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156 Nguyễn Đình Nghĩa 01/8/1980 NV Văn phòng HĐND và
UBND UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

157 Đinh Văn Roát 10/10/1974 Phó Trưởng ban Văn hóa -
Xã hội UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

158 Đinh Văn Chiều 27/7/1985 CV Hội đồng nhân dân UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

159 Đinh Lâm Ghiều 05/7/1974 CV Trung tâm Phục vụ hành
chính công UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

160 Lê Thị Tuấn Anh 05/5/1982 CV Phòng Kinh tế UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
161 Đinh Văn Dố 02/01/1990 CV Phòng Kinh tế UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
162 Lê Thành Tâm 03/8/1982 CV Phòng Kinh tế UBND xã Minh Long 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Sơn Mai

163 Đinh Diệp 08/02/1977 CV Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Mai 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
164 Trương Công Thư 08/04/1974 Nhân viên Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Mai 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
165 Lê Thị Thu Thủy 16/08/1985 CV HĐND xã UBND xã Sơn Mai 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Sơn Hạ

166 Đinh Văn Nga 18/07/1980 Phó Ban VH-XH HĐND xã Sơn Hạ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
167 Đinh Văn Ghia 02/03/1983 Chuyên viên Ban VH-XH HĐND xã Sơn Hạ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

168 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 17/10/1994 Chuyên viên Phòng VH-XH UBND xã Sơn Hạ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Sơn Thủy

169 Đinh Văn Huỳnh 11/10/1973 Chuyên viên Phòng VHXH UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

170 Đinh Văn Hoát 01/03/1976 Phó Trưởng Ban KT-NS,
HĐND xã HĐND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

171 Đinh Tấn Dũng 01/04/1986 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

172 Đinh Văn Loát 21/05/1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

173 Đinh Thị Nhát 13/08/1983 Chuyên viên Phòng VHXH UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

174 Đinh Triều 12/12/1973 Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính công UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

175 Dương Văn Minh 02/10/1973 Chuyên viên Văn phòng UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
176 Đinh Văn Bổ 06/12/1985 Chuyên viên Văn phòng UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

177 Nguyễn Hoàng Hải 27/6/1971 Chuyên vên Văn phòng
HĐND&UBND xã UBND xã Sơn Thủy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Sơn Tây Hạ 

178 Trương Thị Lệ Thu 12/6/1982 CV Trung tâm cung phục vụ
HCC UBND xã Sơn Tây Hạ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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179 Nguyễn Tiến Hoàng 12/12/1972 Giám đốc Trung tâm cung
ứng dịch công UBND xã Sơn Tây Hạ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Đặc khu Lý Sơn

180 Trần Thị Truyền 18/9/1972 CV Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Lý Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 5 năm (có PC 0,7
khu vực)

181 Nguyễn Văn Chí 02/9/1980 CV Trung tâm Phục vụ
HCC Đặc khu Lý Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 5 năm (có PC 0,7

khu vực)

182 Mai Văn Định 22/01/1977 CV Phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Lý Sơn 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 5 năm (có PC 0,7
khu vực)

* Phường Kon Tum

183 Lưu Văn Sanh 28/02/1974 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

184 Bùi Thị Tươi 17/09/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 07 năm 11 tháng

185 Đào Thị Dung 20/05/1992 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

186 Trương Mai Thanh Tú 10/12/1968 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

187 Lê Thị Ngọc Phượng 19/12/1975 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chinh công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Đăk Cấm

188 Nguyễn Thị Hương 01/8/1975 Chuyên viên
Văn phòng HĐND-
UBND phường Đăk

Cấm
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

189 Nguyễn Yên 14/10/1973 Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
phường Đăk Cấm

01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

190 Nguyễn Thị Bích Lương 09/09/1975 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội phường Đăk Cấm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Măng Đen

191 A Sương 05/05/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 5 tháng

192 A Khoan 03/05/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 11 năm 9 tháng

193 Đỗ Thị Kim Loan 21/10/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 23 năm 4 tháng

194 Trần Viết Hoàn 29/5/1982 Chuyên viên Trung tâm phụ vụ hành
chính công xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm  06 tháng

195 A Klâm 08/08/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 11 năm 02 tháng

Người lao động hưởng lương từ nguồn NSNN

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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196 Mai Văn Tuấn 10/4/1972
Hợp đồng theo Nghị định
111/2022/NĐ-CP ngày 30

tháng 12 năm 2022

Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp xã Măng

Đen
01/9/2025 x

Do sắp xếp CQĐP 02 cấp; Đơn
vị không được bố trí xe ô tô (xe
ô tô đã thu hồi và điều chuyển

cho đơn vị khác, theo CV
2351/UBND-KTTH ngày

24/6/2025 của UBND tỉnh Kon
Tum), đơn vị không có nhu cầu

sử dụng hợp đồng lái xe dẫn
đến dôi dư 01 hợp đồng

15 năm 4 tháng

* Xã Ia Chim

197 Y Lưm 05/05/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

198 Nguyễn Thanh Nghị 21/10/1973 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

199 Y Thinh 24/02/1989 Công chức Văn phòng HĐND -
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

* Xã Sa Loong

200 Phạm Văn Hóa 15/03/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội xã Sa Loong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

201 Y Liên 03/10/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội xã Sa Loong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 09 năm 8 tháng

* Xã Đăk Pék

202 Y Kim Hoa 13/10/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND xã Đăk Pék 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

203 A Hữu 09/10/1979 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
quân sự

Ban Chỉ huy quân sự
xã Đăk Pék 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 9 tháng

204 A Hành 07/04/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội, UBND xã Đăk Pék 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Dục Nông
205 Phạm Văn Cường 20/10/1972 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

206 Đõ Thị Kim Vui 19/3/1977 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ

Hành chính công, xã
Dục Nông

01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

207 Nguyễn Thị Lan 04/7/1985 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ

Hành chính công, xã
Dục Nông

01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

208 A Hình 20/7/1977 Chuyên viên Ban Văn hóa-Xã hội,
HĐND xã Dục Nông 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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209 A Hợp 04/6/1987 Chuyên viên
Văn phòng

HĐND&UBND xã
Dục Nông

01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 08 năm 5 tháng

210 A Hạ 17/9/1986 Chuyên viên
Phòng Văn hóa - Xã
hội, UBND xã Dục

Nông
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

211 Lương Thị Hơng 28/8/1983 Chuyên viên
Văn phòng

HĐND&UBND xã
Dục Nông

01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Kon Braih

212 Đoàn Thiếu Hùng 07/04/1966 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

213 Đinh Hồng Bảo 25/12/1972 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Đăk Bla

214 Nguyễn Phi Hiền 08/05/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

215 Đào Thị Nhung Huyền 02/02/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

216 Trần Văn Phúc 10/10/1972 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

217 Nguyễn Thị Phương Ngọc 01/10/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

218 Nguyễn Thị Kim Hải 28/10/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

219 Trần Thị Thu 30/08/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

220 A Ron 10/07/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Rve

221 Biện Độ Kim 29/01/1970 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

222 Nguyễn Văn Chung 02/06/1968 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

223 Y HLiêu 10/03/1971 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

224 Phan Đinh Hiếu 12/12/1973 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

225 Phạm Cao Cường 02/01/1985 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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* Xã Kon Plông

226 Trần Văn Thành 20/7/1970 Chuyên viên
 Trung tâm Phục vụ
hành chính công, xã

Kon Plông
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 18 năm 8 tháng

227 Phùng Thị Thu Hương 01/6/1982 Chuyên viên
 Trung tâm Phục vụ
hành chính công, xã

Kon Plông
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 20 năm 8 tháng

228 Lê Nguyên Hùng 01/01/1979 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Kon Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm 5 tháng

229 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 23/11/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Kon Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm 0 tháng

230 Đỗ Minh Tùng 14/12/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Kon Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 6 tháng

231 Trần Quốc Huy 01/11/1976 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kon
Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 22 năm 11 tháng

232 A Lang 02/02/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kon
Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 5 tháng

233 A Tất 29/10/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kon
Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 6 tháng

234 Phạm Thị Thu 05/10/1988 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội, xã Kon Plông 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 7 năm 3 tháng

235 Đinh Kháng Chiến 25/08/1977 Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã

Kon Plông
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 22 năm 02 tháng

* Xã Đăk Tô

236 Thái Ngọc Châu 18/11/1979 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội, UBND xã Đăk Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

237 Nguyễn Quốc Trọng 22/12/1980 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội, UBND xã Đăk Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

238 Hồ Mạnh Hùng 23/8/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Đăk Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

239 Nguyễn Văn Tuyên 12/02/1974 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Đăk Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Rơ Wa

240 Nguyễn Thị Út 18/08/1972 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND xã Đăk Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

241 Đặng Thị Minh Huệ 10/08/1978 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
Hành chính công xã

Đăk Rơ Wa
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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242 Nguyễn Ngọc Tú 13/08/1974 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
Hành chính công xã

Đăk Rơ Wa
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 7 năm

243 Phạm Văn Thành 04/07/1980 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đăk
Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

244 Y Dưm 10/11/1990 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đăk
Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

245 Y Lá 12/10/1986 Chuyên viên Phòng VH-XH xã Đăk
Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

246 Na Thị Thoan 06/09/1984 Chuyên viên Phòng VH-XH xã Đăk
Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

247 Khiêm (Y Khiêm) 25/07/1979 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đăk
Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

248 Rô Ly Thuyền 30/04/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội
xã Đăk Rơ Wa 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Ngọk Bay

249 Đinh Thị Thanh Phượng 13/3/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

250 Nguyễn Thị Thái 10/4/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

251 Sô Linh Mai 01/11/1975 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

252 Nguyễn Đức Tuấn 25/01/1971 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Kon Đào

253 Tô Văn Cường 12/8/1977 Trưởng Phòng  Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

254 Phạm Ngọc Anh 02/6/1971 Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

255 Nguyễn Thị Hà 26/12/1970 Chuyên viên  Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 7 năm 01 tháng

256 Trần Thị Lan Chi 09/02/1985 Chuyên viên  Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

257 Lê Thanh Vũ 11/02/1984 Chuyên viên  Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

258 Nguyễn Thành Triệu 05/10/1972 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

259 Nguyễn Cường 04/7/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Tờ Kan
Người lao động hưởng lương từ nguồn NSNN

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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260 Nguyễn Thanh Hoàng 30/3/1975 Nhân viên Lái xe (HĐLĐ
theo NĐ 111/2022)

Văn phòng  HĐND-
UBND xã Đăk Tờ Kan 01/9/2025 x

Do sắp xếp CQĐP 02 cấp: Hợp
đồng lái xe dôi dư do hiện nay

01 xã chỉ được bố trí 01 xe,
nhưng hiện nay có 02 hợp đồng

lái xe (01 khối đảng, 01 khối
chính quyền sau khi cấp huyện
kết thúc chuyển về) xã không

có vị trí, nhu cầu để bố trí công
tác, cá nhân sức khỏe không tốt,
có đơn xin nghỉ việc hưởng chế
độ theo NĐ 178/2024/NĐ-CP

17 năm 11 tháng

* Xã Đăk Hà

261 Nguyễn Thị Lê Vy 09/09/1980 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đăk
Hà 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

262 Hà Xuân Giới 28/10/1980 Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ
hành chính công xã

Đăk Hà
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

263 Phạm Văn Tuấn 20/04/1985 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Đăk Hà 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

Viên chức trong ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

264 Đỗ Đức Hưng 03/06/1974 Chuyên viên
Ban Quản lý dự án và
Dịch vụ công ích xã

Đăk Hà
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

265 Trần Thanh Nam 21/11/1975 Đội trưởng
Ban Quản lý dự án và
Dịch vụ công ích xã

Đăk Hà
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

266 Trương Quang Mến 12/12/1971 Viên chức
Ban Quản lý dự án và
Dịch vụ công ích xã

Đăk Hà
01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Ia Tơi

267 Trịnh Năng Hiếu 27/11/1981 Nhân viên hợp đồng lái xe
theo NĐ 68/2000

Văn phòng HĐND-
UBND Xa Ia Tơi 01/09/2025 x

Do sắp xếp CQĐP 02 cấp: Hợp
đồng lái xe dôi dư do 01 xã chỉ
được bố trí 01 xe, nhưng hiện
nay có 02 hợp đồng lái xe (01

khối đảng, 01 khối chính quyền
sau khi cấp huyện kết thúc

chuyển về) xã không có vị trí,
nhu cầu để bố trí công tác, cá

nhân có đơn xin nghỉ việc
hưởng chế độ theo NĐ

178/2024/NĐ-CP

10 năm 03 tháng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức vụ/chức danh
chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
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* Xã Ya Ly

268 Y Veo 02/7/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 17 năm 11 tháng

269 A Bin 12/10/1976 Chuyên viên
Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban

nhân dân
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm 0 tháng

270 Chu Đức Toản 12/6/1974 Cán sự
Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban

nhân dân
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 16 năm 0 tháng

* Xã Sa Thầy

271 Đoàn Thị Hương 22/8/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Sa Thầy 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Tu Mơ Rông

272 A Linh 26/01/1986 Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 17 năm 01 tháng

273 Y Bối 09/02/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 6 tháng

* Xã Măng Bút

274 Trịnh Đình Tâm 30/10/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 6 tháng

275 Phan Ngọc Hải 08/12/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 20 năm 11 tháng

276 Triệu Minh Thành 22/10/1973 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 25 năm 10 tháng

277 Bùi Văn Dũng 16-05-1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã
hội, xã Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 15 năm 10 tháng

278 Bùi Thị Ngọc 27-09-1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã
hội, xã Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 10 năm 7 tháng

279 Phạm Anh Tuấn 20/12/1977 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã
Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 01 tháng

280 Thái Văn Mười 19/03/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã
Măng Bút 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 17 năm 01 tháng

281 A Viên 12/03/1984 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 10 năm 4 tháng

* Xã Măng Ri

282 A Thăm 10/05/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã
Măng Ri 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 5 năm 8 tháng

283 A Róc 25/8/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã
Măng Ri 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 6 tháng
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284 A Nguyệt 01/09/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội, xã Măng Ri 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 7 năm 11 tháng

285 A Hơm 15/01/1985 Cán sự
Trung tâm Phục vụ
hành chính công, xã

Măng Ri
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 19 năm 11 tháng

286 Y Hên 17/10/1988 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
hành chính công, xã

Măng Ri
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 12 năm 08 tháng

287 A Đe 15/12/1973 Chuyên viên Văn phòng HĐND &
UBND xã Măng Ri 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 32 năm 8 tháng

* Xã Bờ Y

288 Thao Thuật 19/05/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 11 năm 6 tháng

289 A Thàng 18/08/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 9 năm 11 tháng

290 A Thang 20/08/1981 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

291 Đặng Ngọc Thạch 29/09/1973 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

292 Thái Thị Tâm 20/10/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm 0 tháng

* Xã Đăk Sao

293 Hoàng Văn Đông 29/10/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND xã Đăk Sao 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 17 năm 02 tháng

294 Hoàng Văn Thông 21/9/1982 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
hành chính công, xã

Đăk Sao
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 16 năm 8 tháng

295 Huỳnh Ngọc Tuấn 19/02/1977 Chuyên viên phòng Văn hóa- Xã hội xã
Đăk Sao 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 19 năm 11 tháng

* Xã Đăk Kôi
296 A Nhẽ 01/05/1977 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm, 6 tháng
297 U Lang 20/12/1982 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 17 năm 3 tháng

298 A Đường 19/06/1979 Chuyên viên Trung tâm Hành chính
công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 20 năm, 9 tháng

* Xã Ba Gia

299 Phạm Minh Mè 02/12/1974 Phó Trưởng ban Văn hóa -
Xã  hội HĐND xã HĐND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

300 Tạ Anh Thơ 20/11/1975 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

301 Đinh Công Hòa 20/10/1975 Phó Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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302 Võ Ngọc Dũng 01/10/1978 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

303 Trần Văn Hiếu 15/11/1981 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

304 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 09/9/1984 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

305 Phạm Minh Thanh 12/6/1977 Công chức Văn phòng
HĐND và UBND UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

306 Lê Công Hậu 09/9/1971 Công chức Phòng Văn hóa -
Xã hội UBND xã Ba Gia 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Trà Giang

307 Bùi Đức Quang 21/10/1974 Phó ban Kinh tế Ngân sách
HĐND xã HĐND xã Trà Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

308 Đoàn Thị Hồng Lựu 02/3/1979 CV Văn phòng HĐND và
UBND UBND xã Trà Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

309 Bạch Ngọc Thuận 05/05/1975 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Trà Giang 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

*  Xã Lân Phong

310 Lê Thị Hoàng Oanh 20/7/1979 Công chức văn phòng
HĐND&UBND  UBND xã Lân Phong 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Phường Đức Phổ

311 Nguyễn Xuân Tám 10/11/1968 CV Trung tâm Phục vụ hành
chính công

UBND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

312 Võ Thị Thuý Ái 06/02/1977 PTB Ban Văn hoá - Xã hội,  HĐND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

313 Võ Tấn Điệp 15/10/1973 CV Văn Phòng HĐND
&UBND

 UBND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

314 Nguyễn Tịnh 15/12/1973 CV Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị

UBND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

315 Lê Thị Quỳnh Giao 18/12/1976 CV Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị

UBND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

316 Huỳnh Thị Cẩm Liêm 15/08/1977 Phó TP Phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị

UBND phường Đức
Phổ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Khánh Cường

317 Trần Kim Chung 27/7/1981 Viên chức Trung tâm Cung
ứng dịch vụ công

UBND xã Khánh
Cường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

318 Võ Thanh Kỳ 04/8/1977 Viên chức Trung tâm Cung
ứng dịch vụ công

UBND xã Khánh
Cường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

319 Võ Thị Kim Anh 26/12/1977 CV Phòng KT UBND xã Khánh
Cường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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320 Bùi Ngọc Thạch 08/12/1974 CV TTHCC UBND xã Khánh
Cường 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Nguyễn Nghiêm

321 Đặng Thị Phú 02/5/1977 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

322 Bùi Thanh Cường 04/01/1978 Phó trưởng phòng  Kinh tế UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

323 Nguyễn Diện 19/03/1970 Nhân viên Trung tâm phục
vụ Hành chính công

UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

324 Bùi Văn Chính 02/10/1978 Nhân viên Trung tâm phục
vụ Hành chính công

UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

325 Đặng Bé 05/6/1976 Chuyên viên Trung tâm
phục vụ hành chính công

UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

326 Võ Văn Dương 29/5/1994 Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND

UBND xã Nguyễn
Nghiêm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Ba Tơ
327 Phạm Văn Manh 03/3/1987 Phó Trưởng phòng VHXH UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
328 Phạm Văn Chút 17/09/1980 CV Phòng VHXH UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
329 Phạm Văn Nhui 18/11/1983 CV TTPVHCC UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
330  Phạm Thị Thới 20/03/1985 CV TTPVHCC UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
331  Phạm Văn Đét 05/03/1987 CV VP HĐND&UBND UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
332  Nguyễn Đức Phong 20/06/1972 Viên chức TTDVCU UBND xã Ba Tơ 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Ba Vinh

333 Phạm Văn Ơn 26/08/1974 CV Phòng VH-XH UBND xã Ba Vinh 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Ba Tô

334 Phạm Văn Nhin 02/03/1988 CHT Quân sự UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
335 Đinh Sưu 10/02/1987 PTB VH-XH HĐND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
336 Phạm Văn Rót 15/04/1975  CV VP HĐND&UBND UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
337 Phạm Văn Dẻ 12/05/1976 CV Phòng VHXH UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
338 Phạm Văn Lâm 10/10/1988 CV VP HĐND&UBND UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
339 Phạm Văn Cum 16/08/1988 CV TT PV HCC UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
340 Phạm Văn Ách 11/11/1984 CC VP HĐND&UBND UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
341 Phạm Trung Đông 18/10/1986 CV Phòng KT UBND xã Ba Tô 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Ba Dinh 

342 Đinh Thị Phương Lan 02/04/1974 PCT HĐND HĐND
xã Ba Dinh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

343 Bùi Thị Thùy Dương 10/11/1981 Công chức  Phòng VH-XH UBND xã Ba Dinh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

344 Phạm Thị Bình 10/4/1990 Công chức  Phòng VH-XH UBND xã Ba Dinh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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* Xã Đặng Thùy Trâm

345 Phạm Văn Sách 20/03/1983 Chỉ huy trưởng
Ban CHQS xã

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

346 Phạm Văn Gôm 10/11/1976 Công chức Phòng VH-XH UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

347 Nguyễn Văn Thân 16/4/1976 Công chức VP
HĐND&UBND

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

348 Nguyễn Thị Thanh Trà 06/11/1985 Công chức VP HĐND &
UBND

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

349 Phạm Văn Linh 10/02/1976 Công chức Trung tâm phục
vụ Hành chínch công.

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

350 Nguyễn Văn Long 10/03/1979 Công chức Trung tâm phục
vụ Hành chínch công.

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

351 Nguyễn Tấn Hưng 04/12/1977 Phó giám đốc Trung tâm
phục vụ Hành chính công

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

352 Phạm Văn Thích 10/06/1976 Phó chủ tịch Hội đồng nhân
dân

UBND xã Đặng Thùy
Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

353 Phạm Văn Hêm 10/12/1972 Phó trưởng ban kinh tế ngân
sách HĐND

Hội đồng nhân dân xã
Đặng Thùy Trâm 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Ba Động

354 Trần Trung Quỳnh 16/4/1978 Viên chức Trung tâm cung
ứng DVC UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

355 Huỳnh Tấn Ngà 12/04/1981 Công chức Phòng VHXH UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
356 Phạm Văn Giốp 03/02/1980 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
357 Phạm Văn Khôi 15/07/1976 Phó trưởng ban VHXH UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
358 Phạm Văn Sâm 20/10/1975 TP Phòng Văn hóa - XH UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
359 Huỳnh Thị Bích Thiện 11/02/1978 Công chức VH-XH UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

360 Phạm Thị Sơn 09/9/1976 Công chức VP HĐND và
UBND UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

361 Phạm Văn Ít 06/8/1986 Công chức VP HĐND và
UBND UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

362 Nguyễn Ngọc Đây 24/04/1975 Công chức Phòng Kinh tế UBND xã Ba Động 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Sơn Hà

363 Đinh Văn Cư 10/04/1980 Chuyên vên Văn phòng
HĐND&UBND xã UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

364 Phạm Văn Thanh 15/9/1973 Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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365 Đinh Văn Phếch 15/5/1982 CV Văn phòng
HĐND&UBND UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

366 Trần Minh Tiện 10/01/1985 CV TT Phục vụ HCC UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

367 Đinh Văn Sen 01/12/1984 Phó TP Phòng Văn hoá - Xã
hội UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

368 Thái Mai Quân 01/05/1982 CV Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

369 Đinh Tiểu Ninh 10/01/1984 CV Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

370 Đinh Thị Huyên 12/06/1978 CV Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

371 Đinh Văn Sang 03/12/1984 CV Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

372 Đinh Văn Sớt 03/03/1984 Phó TP Phòng Văn hoá - Xã
hội UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

373 Nguyễn Ngọc Hoàng 01/11/1984 CV Ban VH-XH HĐND UBND xã Sơn Hà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Sơn Linh

374 Đinh Miếu 02/10/1971 Cv Ban VH-XH HĐND xã Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
375 Sang Du Châu 10/07/1982 CV Phòng kinh tế UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
376 Lâm Tấn Vinh 17/01/1974 CV Phòng kinh tế UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

377 Đinh Văn Hồ 12/03/1980 CV Văn phòng
HĐND&UBND UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

378 Đinh Thị Nhếch 05/09/1982 CV Trung tâm PCHCC UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
379 Đinh Thị Hồng Lan 14/07/1983 CV Trung tâm PCHCC UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
380 Đinh Văn Điết 20/09/1976 CV Trung tâm PCHCC UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
381 Đinh Văn Hùng 16/12/1983 CV Trung tâm PCHCC UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

382 Nguyễn Văn Thư 20/10/1972 TP Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xa ̃Sơn Linh 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Sơn Kỳ
383 Đinh Văn Riểu 30/10/1974 Phó Chủ tịch HĐND HĐND xã Sơn Kỳ 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
384 Đinh Minh Hùng 27/5/1972 CV Phòng văn hóa xã hội UBND xã Sơn Kỳ 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

385 Đinh Hồng Minh 12/11/1987 VC Trung tâm Cung ứng
dịch vụ công UBND xã Sơn Kỳ 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Sơn Tây Thượng

386 Tạ Thị Thảo 02/10/1985 VC Trung tâm Cung Ứng
Dịch vụ công

UBND xã Sơn Tây
Thượng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

387 Nguyễn Đắc Hoanh 26/4/1983 CC phòng Văn hóa - Xã hội
xã

UBND xã Sơn Tây
Thượng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

388 Đinh Hồng Hà 10/02/1977 Phó Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND xã

UBND xã Sơn Tây
Thượng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Trà Bồng
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389 Đỗ Thị Cẩm Nhung 18/01/1974 Phó trưởng phòng VH-XH UBND xã Trà Bồng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
390 Phạm Thiện 05/07/1977 CV Phòng VH-XH UBND xã Trà Bồng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

391 Hồ Văn Xu 08/6/1982 CV Trung tâm phục vụ HCC UBND xã Trà Bồng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

392 Hồ Văn Phương 25/4/1979 CV Ban Văn hóa Xã hội HĐND xã Trà Bồng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
* Xã Cà Đam

393 Hồ Văn Tình 03/6/1982 Chỉ huy trưởng BCH Quân
sự xã UBND xã Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

394 Hồ Văn Ba 20/10/1985 Phó trưởng Ban kinh tế -
NS,HĐND xã

Hội đồng nhân dân xã
Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

395 Nguyễn Tấn Hùng 01/01/1978 Phó trưởng Ban VH-XH
HĐND

Hội đồng nhân dân xã
Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

396 Lê Đình A 15/10/1977 Chuyên viên Trung tâm
Phục vụ HCC UBND xã Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

397 Hồ Văn Hồng 14/6/1987 Chuyên viên VP
UBND&HĐND UBND xã Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

398 Nguyễn Minh Vũ 02/9/1980 Chuyên viên Phòng VH-XH UBND xã Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

399 Diệp Văn Hùng 09/5/1982 Trung Tâm Cung ứng Dịch
Vụ Công UBND xã Cà Đam 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Thanh Bồng

400 Hồ Văn Công 06/5/1983 CV Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thanh Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

401 Hồ Văn Luyện 18/6/1988 TTPVHCC UBND xã Thanh Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đông Trà Bồng

402 Hồ Văn Lập 10/08/1990 Trợ lý Ban CHQS xã UBND xã Đông Trà
Bồng 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

403 Đặng Ngọc Hoàng 10/12/1980 Phó Chủ tịch UBND UBND xã Đông Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

404 Phạm Đình Tây 15/04/1974 Viên chức Trung Tâm cung
ứng dịch vụ công

UBND xã Đông Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Tây Trà 

405 Hồ Văn Trào 19/07/1990 Chuyên viên Phòng VH-XH UBND xã Tây Trà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

406 Hồ Văn Phong 08/6/1984 Chuyên viên Phòng VH-XH UBND xã Tây Trà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

407 Hồ Thị Phượng 04/12/1989 Chuyên viên TT Phục vụ
HCC UBND xã Tây Trà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp
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408 Phạm Đình Tri 15/04/1976 Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Tây Trà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

409 Hồ Văn Nghiệp 02/03/1982 Viên chức TT cung ứng
Dịch vụ Công UBND xã Tây Trà 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Tây Trà Bồng

410 Mai Thị Xinh 09/9/1973 CV Phòng Kinh tế UBND xã Tây Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

411 Hồ Minh Hiếu 28/9/1979 Trưởng phòng Phòng Kinh
tế

UBND xã Tây Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

412 Hồ Cao Thượng 09/10/1984 CS Phòng Văn hoá - Xã hội UBND xã Tây Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

413 Hồ Văn Khuyên 06/9/1988 Trung tâm Phục vụ HCC UBND xã Tây Trà
Bồng 01/9/2025 X Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Pxi
414 Nguyễn Hoàng Đông 30/11/1989 Chuyên viên Phòng Kinh tế 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

415 Nguyễn Xuân Định 15/9/1979 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
Hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

416 Y Tha 03/10/1990 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 03 năm 01 tháng

417 A Sanh 03/9/1984 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
Hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 07 năm 09 tháng

418 Lê Văn Hồng 24/10/1976 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
Hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0

* Xã Sa Bình

419 Dương Văn Thành 13/5/1970 Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội, UBND xã Sa Bình 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0 năm 02 tháng

420 Trần Công Thanh 06/4/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội, UBND xã Sa Bình 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 18 năm 0 tháng

421 Phạm Ngọc Thời 03/02/1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND
xã Sa Bình 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 16 năm 0 tháng

422 Nguyễn Duy Thân 09/08/1980 Trợ lý ban dân quân UBND xã Sa Bình 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 11 tháng
* Xã Ngọk Réo

423 A Lin 08/12/1978 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng  HĐND -
UBND xã Ngọk Réo 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

424 U Lũy 26/12/1984 Phó trưởng phòng
Phòng Văn hóa - Xã
hội, UBND xã Ngọk

Réo
01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Ui
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425 A Viên 06/06/1976 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã Đăk
Ui 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

426 Nguyễn Thanh Tú 27/01/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND -
UBND, xã Đăk Ui 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 6 năm 6 tháng

427 Phan Thị Thanh Hiền 04/3/1977 Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội, xã Đăk Ui 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

428 A Việt 12/9/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã Đăk
Ui 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Mar

429 Nguyễn Văn Nguyên 16/08/1973 Chuyên viên
Trung tâm Phục vụ
hành chính công, xã

Đăk Mar
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

430 Nguyễn Thị Minh Duyên 23/10/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đăk
Mar 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp

* Xã Đăk Môn

431 Y Hải 22/12/1975 Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã
hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 25 năm 01 tháng

432 A Phương 03/10/1975 Chuyên viên Văn phòng HĐND-
UBND xã Đăk Môn 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 27 năm 8 tháng

433 A Phin 20/10/1976 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 10 tháng

434 Nguyễn Văn Canh 01/5/1973 Trưởng phòng Phòng Kinh tế 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 11 năm 4 tháng

435 A Ngớ 15/02/1978 Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 01 tháng

* Xã Mô Rai

436 Nguyễn Hải Chương 10/10/1982 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0 năm 02 tháng

437 Phạm Khắc Nga 12/12/1973 Nhân viên Văn phòng HĐND-
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 18 năm 0 tháng

438 A Tý 08/05/1979 Chuyên viên Ban Văn hóa xã hội
HĐND xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 22 năm 0 tháng

* Xã Đăk Long

439 A Cham 16/01/1971 Nhân viên Văn phòng HĐND -
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 22 năm 05 tháng

440 A Hiêng 25/09/1969 Nhân viên Văn phòng HĐND -
UBND 01-09-2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 9 tháng

* Xã Đăk Plô
441 A Pêm 10/10/1974 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 27 năm 0 tháng
442 Y Nơm 20/12/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 23 năm 5 tháng
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443 A Biển 20/12/1976 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội
xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 14 năm 9 tháng

444 A Hà 25/11/1973 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội
xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 27 năm 8 tháng

445 Y Hảnh 26/3/1978 Chuyên viên Ban Kinh tế Ngân sách
xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 13 năm 0 tháng

446 Đinh Công Hậu 17/5/1978 Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội
xã 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 7 năm 01 tháng

447 A Thuôn 09/8/1987 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 18 năm 8 tháng

448 A Tô 29/11/1975 Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 27 năm 02 tháng

* Xã Rờ Kơi

449 Đặng Quang Vinh 04/4/1974 Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã
hội 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 01 năm 0  tháng

450 Lê Thị Thủy 01/9/1983 Chuyên viên Trung tâm phục vụ
hành chính công 01/9/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 0 năm 02 tháng

* Xã Ngọc Linh

451 A Dấ 01/01/1978 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
hành chính công, xã

Ngọc Linh
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 21 năm 02 tháng

452 A Mĩa 03/5/1985 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
hành chính công, xã

Ngọc Linh
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 20 năm 8 tháng

453 A Thiếp 22/12/1986 Chuyên viên Phòng Kinh tế, xã
Ngọc Linh 01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 10 năm 01 tháng

454 A Diêng 01/01/1970 Chuyên viên
Trung tâm phục vụ
hành chính công, xã

Ngọc Linh
01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 23 năm 8 tháng

* Xã Xốp

455 A Lừa 20/09/1985 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã
hội 01/09/2025 x Do sắp xếp CQĐP 02 cấp 09 năm 8 tháng

Tổng cộng 65 390
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chuyên môn đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/Đơn vị
đang công tác

Thời điểm
nghỉ

Được hưởng
chính sách

Lý do nghỉ

Ghi chú (Số năm
làm công việc nặng
nhọc, độc hại hoặc
có phụ cấp khu vực
hệ số 0,7 trở lên)

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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